KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/ 2019 LỨA TUỔI MGL A2 (5 -6 TUÔI)

	Hoạt động
	Thời gian
	Mục tiêu

	
	Tuần I 

(31/12-4/1/2019)

GV:Ng.Thị Tâm
	Tuần II

(7-11/1/2019)

GV: Bùi T.Thơm
	Tuần III

(14-18/1/2019)

GV: Ng.Thị Tâm
	Tuần IV

(21-25/1/2019)
GV: Bùi T.Thơm
	Tuần V

(28-1/02/2019)

GV:Ng.Thị Tâm
	

	Trò truyện -

đón trẻ
	- Cô đón trẻ: quan tâm đên sức khoẻ của trẻ; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Điểm danh những bạn chưa đến lớp.

- Xem băng hình và trò chuyện về: Sự phát triển của cây, tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số cây ăn quả. Nhận biết, phân biệt cây thân cứng - mềm. Cây là một cơ thể sống, cây cần đất, nước, ánh sáng, không khí. Lợi ích của cây: lấy gỗ, lấy bóng mát, lấy quả, ngăn nước lũ…; Thứ tự của các mùa trong năm, đặc trưng của từng mùa, thời tiết, cây cỏ hoa lá của mùa xuân.; Về một số món ăn đặc trưng của ngày Tết: Bánh chưng, nem, canh măng, giò,…và cách làm một số món ăn đơn giản ngày Tết; Về một số phong tục ngầy Tết truyền thống cua dân tộc Việt Nam: Chúc Tết, mừng tuổi, việc chuẩn bị đón Tết, vui chơi giải trí trong dịp Tết, hoa quả bánh và các món ăn trong ngày Tết…

- Cô và trẻ cùng sưu tầm tranh ảnh, băng hình về cây, quả; cắt dán trang trí hoa mai, hoa đào, cắt dây xúc xích trang trí lớp, làm thiệp chúc mừng năm mới…; sưu tầm một số tranh ảnh, băng hình về cách làm một số món ăn ngày Tết; về ngày Tết Nguyên Đán.

- Khuyến khích mỗi trẻ trồng một cây, hoặc gieo hạt trồng cây;
MT 16
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	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Dụng cụ tập: Gậy thể dục.

+ Hô hấp: Gà gáy, Thổi nơ.

+ Tay: Đưa trước, lên cao, Cuộn len

+ Bụng: Quay người sang 2 bên,  Ngửa người ra sau, tay chống hông    

+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục

+ Bật: Chân sáo, Chụm tách

	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQVH:

Thơ: Vòng quay luân chuyển.
	ÂM NHẠC:

- Dạy vỗ tay theo TTC: Em yêu cây xanh. (MT115)
- Nghe: Vườn cây của ba

- TC: Giọng ai đây nhỉ?
	LQVH:

Truyện: Chuyện của hoa Phù Dung. (Trẻ chưa biết)
	ÂM NHẠC:

-Dạy hát: Bé chúc xuân.
- NH: Ngày tết quê em.

- TC: Xướng âm theo đàn.
	LQVH:

Thơ: Chúc Tết.
	115

	
	Thứ 3
	LQVT

Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.

	LQVT:

Dạy trẻ NB số lượng 10, SL và só thứ tụ trong phạm vi 10

	LQVT

Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau.

(MT47)
	LQVT:

Đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.
	LQVT

So sánh số lượng các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 để nhận ra MQH số tự nhiên và vị trí của các số trong dãy số tự nhiên.

	47

	
	Thứ 4
	KHÁM PHÁ:

Quy trình phát triển của cây.

	KHÁM PHÁ:

Quả có hạt.
MT70
	KHÁM PHÁ:

Cây lương thực
	KHÁM PHÁ:

Cây xanh với môi trường sống.
	KHÁM PHÁ:

Ngày Tết quê em.
	70

	
	Thứ 5
	LQCC:

Tập tô i, t c.
	THỂ DỤC:
Tung bóng lên cao và bắt bóng. Chạy chậm 100m.

	LQCC:

Tập tô chữ cái b, d, đ
	THỂ DỤC:

Bật liên tục vào 4-5 vòng. Chuyền bóng qua đầu.
	LQCC:

Làm quen h, k.
	   

	
	Thứ 6
	TẠO HÌNH:

Vẽ vườn cây ăn quả.
	TẠO HÌNH:
Nặn các loại quả.
	TẠO HÌNH:

Cắt dán hình ảnh về cây lương thực.
	TẠO HÌNH:

Vẽ trang trí hoa lá trên băng giấy.
	TẠO HÌNH:

Vẽ tranh lọ hoa ngày Tết.
	

	Hoạt động ngoài trời
	
	* HĐ có mục đích: 

- Q/s vườn rau
- HĐ khu KP 
- Q/s thời tiết.
- Q/s cây bạch chỉ.
- HĐ khu VH.
* Trò chơi:

- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa.

- TC: Ai nhanh hơn..

-TCVĐ: Bỏ lá vồng.


	* HĐ có mục đích: 
- Q/s hoa trong sân trường. (MT 25)
- HĐ khu TH

- Q/s giàn cây trước lớp.
- Giao lưu một số TCVĐ với lớp A1.

- HĐ khu KP
* Trò chơi:

- TCVĐ:  Chọn hoa.
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh.
- TC: Ếch nhảy vào ao.
	* HĐ có mục đích: 

-  Q/s sân trường chuẩn bị đón Tết nguyên đán.

- HĐ khu KP

- HĐ khhu VH.
- Q/s cây …
- Q/s thời tiết.

* Trò chơi:

- TCVĐ: đi trên dây
- TCVĐ: Ném còn.
- Chơi: Ném vòng cổ chai.

	* HĐ có mục đích: 

- Q/s thời tiết.
- HĐ khu TH

- Q/s vườn hoa.

- Chăm sóc vườn cây của trường

- HĐ khu KP

* Trò chơi:

- TCVĐ: Ném cổ vịt
· TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.

- TCVĐ: Xé báo 
	* HĐ có mục đích: 

- Q/s vườn rau cải
- Q/s cây bàng
- Q/s thời tiết
- Giao lưu văn nghệ với lớp A1
- Q/s cây giáng hương
* Trò chơi:

· TCVĐ: Bánh xe thần kì
- TCVĐ: Nhảy bao bố.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- TCVĐ: Chuyền bóng qua chân.
- TCVĐ: Kéo co
	25

	
	Chơi theo ý thích:  Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Làm rối minh họa truyện “Ai đáng khen nhiều hơn” (T1), Xếp quy trình món  nem, tập gói nem (T2); Làm đẹp cho mọi người đi chơi xuân.(T3); Xây dựng Công viên ngày Tết (T4), Xây dựng “Vườn rau của bé” (T5)

* Góc phân vai: 

- Gia đình: Gia đình chuẩn bị đón Tết; Gia đình mua sắm chuẩn bị đón Tết.

- Bán hàng: Bán các loại hoa, rau ăn củ, rau ăn quả.; Bán các loại hoa đẹp mùa xuân; Tranh, ảnh, câu đối, bánh chưng, bưu thiếp,…

- Nội trợ: Xếp qui trình và làm  món quả chín ướp đường, pha nước cam, nấu các món ăn; Chuẩn bị: nem, miến, thịt, trứng, bát đĩa, chảo…Dạy trẻ trộn nhân nem, xúc và cuộn để gói nem, pha nước chấm…; Xếp qui trình món bánh chưng, bày mâm ngũ quả, nấu các món ăn; Xếp qui trình và làm món nem, gói bánh chưng, nấu các món ăn.

* Góc học tập: Ghép thẻ chữ thành các từ dưới tranhh, xếp thứ tự từ 1 – 10, chơi với bảng chun; bộ ghép hình. Tìm chữ cái đã học có trong tên các loại hoa, quả, bánh, mứt,… Kẹp chữ cái theo từ và tranh, viết chữ trên cát, Chơi với chiếc hộp chữ cái…
* Góc văn học, nghệ thuật: Vẽ tô màu tranh minh hoạ truyện: Sự tích cây vú sữa, đóng kịch, diễn rối, dọc thơ; Cắt hoa, cắm hoa. Tô màu tranh, làm rối, kể truyện theo tranh, đóng kịch, diễn rối.; Vẽ tô màu tranh minh hoạ truyện, thơ. Đóng kịch: Sự tích bánh chưng, bán giầy. Vẽ, cắt xé dán, nặn hoa, quả, làm bưu thiếp, gói quà,…

* Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát, đồng dao về chủ điểm.

* Góc xây dựng: Công viên mùa xuân. Xây dựng “Vườn rau của bé”

* Góc vận động: nhảy bật ô, lăn bóng theo đường ngoằn ngoèo, ném bóng vào rổ…

(MT 61, 73, 98)
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	,Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	 Thực hành: Mời cô mời bạn khi ăn cơm, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.

MT95, 101
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	Hoạt động chiều
	-Dạy hát: Vườn cây của ba.
- Làm BLQVT: Trang 14
-.Ôn luyện kĩ năng rót nước.
-  Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát. (MT2)
	- Dạy thơ: Đồng dao về củ.
- Làm BLQVT: Trang 16
- BLQ CCCV

:Bài 6
- Làm quen b, d, đ.

	- Dạy hát : Quả
- Làm BLQVT: Trang 8
- Cho trẻ đóng kịch truyện “Quả bầu tiên” (MT66)
- Đập và bắt bóng bằng 2 tay. Chạy chậm 150m.
	- Kể truyện: “Sự tích bánh chưng bánh giầy
- Tạo hình từ các khối hình
 (MT 112)
- Trò chơi: b, d. đ.
- Rèn kỹ năng cắt đường viền của hình vẽ.
	- Dạy hát: Xúc xắc xúc xẻ.
 - Làm BLQVT: Trang 12
- BLQ CCCV

:Bài 8
- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
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	Thứ 6 hàng tuần: biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	
	· Tham gia các môn năng khiếu

· Chơi theo ý thích.
	

	Chủ đề/ Sự kiện
	Quy trình phát triển của cây.
	Quả có hạt?
	Cây lương thực
	Cây xanh với môi trường sống
	Ngày tết quê em
	

	Đánh giá KQ

 thực hiện
	1.Mục tiêu, nội dung:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
2. Chuẩn bị: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

3. Tổ chức các hoạt động…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kỹ năng trẻ: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Đánh giá trẻ:……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	Đánh giá của BGH
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
	


